Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh                                         Gíáo án công nghệ 7

Ngày soạn :30/12/2011
Ngày dạy:
                                                                                Tiết: 28
PHẦN II: CHĂN NUÔI
CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI
BÀI 30. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI.
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Hiểu được vai trò của ngành chăn nuôi.


- Biết được nhiệm vụ phát triển của ngành chăn nuôi.
2.Kĩ năng:

          - Có thể thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển chăn nuôi
3.Thái độ:

          - Có ý thức say sưa học tập kỹ thuật chăn nuôi.
II. Phương pháp:

         - Đặt và giải quyết vấn đề thảo luận nhóm
III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, hình vẽ 50, phóng to sơ đồ 7 SGK.


- HS: Đọc SGK, xem hình vẽ 50, sơ đồ 7 SGK.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:
2.Kiểm tra bài cũ(4’)
- Không kiểm tra

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề: Chăn nuôi là một trong 2 ngành sản xuất chính trong nông nghiệp.
2. Triển khai bài.
	HĐ1. Tìm hiểu vai trò của chăn nuôi.(16’)
GV: Đưa ra câu hỏi để khai thác nội dung kiến thức.

GV: Chăn nuôi cung cấp những loại thực phẩm gì? vai trò của chúng?

HS: Trả lời.

GV: Hướng dẫn học sinh quan sát hình 50 trả lời câu hỏi.

GV: Hiện nay còn cần sức kéo của vật nuôi không? vật nuôi nào cho sức kéo?

Gv: Tại sao phân chuồng lại cần thiết cho cây trồng?

GV: Em hãy kể tên những đồ dùng từ chăn nuôi?
HĐ1. Tìm hiểu nhiệm vụ của chăn nuôi.(16’)
GV: Cho học sinh quan sát sơ đồ 7 và trả lời câu hỏi.

GV: Nước ta có những loại vật nuôi nào? em hãy kể tên những loại vật nuôi ở địa phương em.

HS: Học sinh thảo luận phát triển chăn nuôi toàn diện…

GV: Phát triển chăn nuôi gia đình có lợi ích gì? lấy ví dụ minh hoạ.

HS: Trả lời

GV: Thế nào là sản phẩm chăn nuôi sạch?

HS: Trả lời.

	I.Vai trò của chăn nuôi.

- Chăn nuôi cung cấp nhiều  sản phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

a) Cung cấp thịt, sữa, trứng phục vụ đời sống.

b) Chăn nuôi cho sức kéo như trâu, bò, ngựa.

c) Cung cấp phân bón cho cây trồng.

d) Cung cấp nguyên liệu gia công đồ dùng. Y dược và xuất khẩu.
II.Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta.

- Phát triển chăn nuôi toàn diện 

( Đa dạng về loài, đa dạng về quy mô ).

- Đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất  ( giống, thức ăn, chăm sóc thú y ).

- Tăng cường cho đầu tư nghiên cứu và quản lý ( Về cơ sở vật chất, năng lực cán bộ…)

- Nhằm tăng nhanh về khối lượng, chất lượng sản phẩm chăn nuôi cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.



4.Củng cố.(5’)
- GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.

- GV: Tóm tắt nội dung và nhận xét tiết học
5. Hướng dẫn về nhà (3)/:

- Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài.

- Đọc và xem trước bài 31 SGK.

- Chuẩn bị tranh vẽ hình 51, hình 52, hình 53 SGK.

V:Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                          ********************
Ngày soạn :6/1/2012
Ngày dạy:
                                                                                Tiết: 29
BÀI 31. GIỐNG VẬT NUÔI.
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Hiểu được vai trò của ngành chăn nuôi.


- Biết được nhiệm vụ phát triển của ngành chăn nuôi.
2.Kĩ năng:

          - Có thể thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển chăn nuôi
3.Thái độ:

          - Có ý thức say sưa học tập kỹ thuật chăn nuôi.
II. Phương pháp:

         - Đặt và giải quyết vấn đề thảo luận nhóm
III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, hình vẽ 50, phóng to sơ đồ 7 SGK.


- HS: Đọc SGK, xem hình vẽ 50, sơ đồ 7 SGK.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:
2.Kiểm tra bài cũ()
- Không kiểm tra

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề(3'): Chăn nuôi là một trong 2 ngành sản xuất chính trong nông nghiệp.
2. Triển khai bài.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1.Tìm hiểu khái niệm và vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi.(15’)
- Bằng phương pháp gợi mở, giáo viên nêu câu hỏi đàm thoại.

GV: Muốn chăn nuôi trước hết phải có điều kiện gì?

HS: Trả lời

GV: Để nhận biết vật nuôi của một giống cần chú ý điều gì?

HS: Lấy ví dụ về giống vật nuôi và điền vào vở bài tập những đặc điểm ngoại hình theo mẫu.

HĐ2:Tìm hiểu nhiệm vụ của nghành chăn nuôi ở nước ta(18')
GV: Em hãy nêu tiêu chí phân loại giống vật nuôi.

HS: Lấy ví dụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

GV: Phân tích cho học sinh thấy được cần có 4 điều kiện sau:

GV: Cần làm cho học sinh thấy được giống vật nuôi có ảnh hưởng đến năng xuất và chất lượng chăn nuôi.

- Qua ví dụ SGK, học sinh lấy ví dụ khác từ giống vật nuôi ở gia đình, địa phương.


	I. Khái niệm về giống vật nuôi.

1.Thế nào là giống vật nuôi.

- Giống vật nuôi là sản phẩm do con người tạo ra, mỗi giống vật nuôi đều có đặc điểm ngoại hình giống nhau, có năng xuất và chất lượng sản phẩm như nhau, có tính di truyền ổn định, có số lượng cá thể nhất định.

Tên giống vật nuôi

Đặc điểm ngoại hình dễ nhận biết

- Gà ri

- Lợn móng cái

- chân thấp, bé, lông màu đỏ thẫm, đen

- Thấp, bụng xệ, má nhăn.

2.Phân loại giống vật nuôi.

a) Theo địa lý

b) Theo hình thái ngoại hình

c) Theo mức độ hoàn thiện của giống.

d) Theo hướng sản xuất.

3) Điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi.

- Có chung nguồn gốc.

- Có đặc điểm ngoại hình và năng xuất giống nhau.

- Có đặc điểm di truyền ổn định

- Có số lượng cá thể đông và phân bố trên địa bàn rộng.

II. Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi.

1) Giống vật nuôi quyết định đến năng xuất chăn nuôi.

- ( Bảng 3 SGK )

2). Giống vật nuôi quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi


4.Củng cố.(5’)
- GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.

- GV: Tóm tắt nội dung và nhận xét tiết học

5. Hướng dẫn về nhà (3/):

- Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài.

- Đọc và xem trước bài 31 SGK.

- Chuẩn bị tranh vẽ hình 51, hình 52, hình 53 SGK.

V:Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn :14/1/2012
Ngày dạy :
                                                                             Tiết: 30
BÀI 32. SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC
 CỦAVẬT NUÔI
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Biết được định nghĩa về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi


- Biết được các đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.


- Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát dục.
2.Kĩ năng:

          - HS am hiểu về vật nuôi áp dụng trong chăn nuôi.

3.Thái độ:

          - HS có thể gần gủi với vật nuôi.

II. Phương pháp:

         - Đặt và quyết vấn đề ,thảo luận nhóm.
III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, thu thập tài liệu, sơ đồ SGK.


- HS: Đọc SGK, xem hình vẽ, sơ đồ.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:
2.Kiểm tra bài cũ:4’
GV:? Em hãy nêu nhiệm vụ phát triển chăn nuôi trong thời gian tới?

? Em hãy nêu điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi?
Đáp án-biểu điểm:

-Trả lời đùng câu hỏi 1(5đ)

-Trả lời đúng câu 2(5đ)

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2. Triển khai bài:
	HĐ1.Tìm hiểu khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.(15’)
- GV: Giảng giải, hướng dẫn học sinh lấy VD về sự sinh trưởng như SGK.

- Sự sinh trưởng là sự lớn lên về lượng và phân chia tế bào.

GV: Thế nào là sự phát dục?

GV: Lấy ví dụ phân tích

HS: Trả lời

HS: Hoạt động nhóm hoàn thành về những biến đổi của cơ thể vật nuôi.

	I.Khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

1.Sự sinh trưởng.

- Là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể.

2. Sự phát dục.

- Bảng  SGK ( 87 ).



	HĐ3.Tìm hiểu sự tác động của con người đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.(17’)
GV: Dùng sơ đồ giải thích các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của vật nuôi?

HS: Nhận biết các yếu tố ảnh hưởng, con người có thể tác động, điều khiển, sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.


	III. Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

Vật nuôi

                                                                                                                    - Thức ăn

- Chuồng trại,chăm sóc                                                                                                                                                    

- Khí hậu

- Các yếu tố bên ngoài ( ĐK ngoại cảnh )

- Yếu tố bên trong ( Đ2 di truyền ).




4.Củng cố(5’)
GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhỡ SGK

GV: Hệ thống lại bài học, đánh giá giờ học
5.Hướng dẫn về nhà (3/)
- Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài

- Đọc và xem trước bài 33 Một số phương pháp chọn lọc để nắm được thế nào là phương pháp chọn lọc
V:Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn :28/1/2012
Ngày dạy :
                                                                                                          Tiết: 31
BÀI 33. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC VÀ 
QUẢN LÝ GIỐNG VẬT NUÔI
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh

- Biết được khái niệm về chọn giống vật nuôi


- Biết được một số phương pháp chọn giống vật nuôi thông thường
2.Kĩ năng:Biết cách chọn lọc và quản lí giống vật nuôi.

3.Thái độ: Nghiên túc học tập, góp phần hoàn thiện nhân cách học sinh.

II.Phương pháp :
          - Đặt và giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm.
III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, thu thập tài liệu, sơ đồ SGK.


- HS: Đọc SGK, xem hình vẽ, sơ đồ.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:

2.Kiểm tra bài cũ(4’)
GV: Em hãy cho biết các đặc điểm về sự phát triển, phát dục của vật nuôi?
GV: Những yếu tố nào ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?
Đáp án-biểu điểm:

-Trả lời đùng câu hỏi 1(5đ)

-Trả lời đúng câu 2(5đ)

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2. Triển khai bài:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1.Tìm hiểu khái niệm về chọn giống vật nuôi.(8’)
GV: dùng phương pháp giảng giải

- Quy nạp…

GV: Nêu vấn đề


	I. Khái niệm về chọn giống vật nuôi.

- Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống gọi là chọn giống vật nuôi.


	HĐ2.Tìm hiểu một số phương pháp chọn giống vật nuôi.(15’’)
GV: Phương pháp chọn lọc hàng loạt đơn giản phù hợp với trình độ KT về công tác giống còn thấp nên sử dụng kết quả theo dõi định kỳ.

GV: Kiểm tra năng xuất là phương pháp dùng để chọn lọc vật nuôi ở giai đoạn hậu bị – Có độ chính xác cao.

HĐ3.Tìm hiểu về quản lý vật nuôi.(10’)
GV: Nêu vấn đề

GV: Thế nào là quản lý giống vật nuôi?

HS: Trả lời

Gv: Hướng dẫn học sinh làm bài tập


	II. Một số phương pháp chọn giống vật nuôi.

1.Chọn lọc hàng loạt.

- Là phương pháp dựa vào các điều kiện chuẩn đã định trước, căn cứ vào sức sản xuất.

2.Kiểm tra năng xuất.

- Vật nuôi chọn lọc được nuôi trong một môi trường điều kiện chuẩn, trong cùng một thời gian rồi dựa vào kết quả đã đạt được đem so sánh với kết quả đã định trước để  chọn con tốt nhất.
III. Quản lý giống vật nuôi.

- Quản lý giống vật nuôi bao gồm việc tổ chức và sử dụng giống vật nuôi.

- Mục đích của việc quản lý giống là nhằm giữ và nâng cao phẩm chất giống.

- Đăng kí quốc gia các giống vật nuôi.

- Phân vùng chăn nuôi.

- Chính sách chăn nuôi.

- Quy định về sử dụng đực giống ở chăn nuôi gia đình.


4. Củng cố(4’)
GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK

- Hệ thống kiến thức củng cố bài

- Đánh giá bài học, xếp loại
5. Hướng dẫn về nhà (3)/:

- Về nhà học bài và trả lời câu hỏi SGK

- Đọc và xem trước bài 34 chuẩn bị phương tiện dạy học

V:Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn :4/2/2012
Ngày dạy :
                                                                                                                   Tiết: 32
BÀI 34. NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
I. Mục tiêu:

1.Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Biết được thế nào là chọn phối và các phương pháp chọn giống vật nuôi


- Hiểu được khái niệm và phương pháp nhân giống thuần chủng
2.KÜ năng:

          - Hs biết áp dụng giúp gia đình trong chăn nuôi.

3.Thái độ:

          - HS yêu thích môn học công nghệ.

II.Phương pháp:
          - Đặt và giải quyết vấn đề thảo luận nhóm.
III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tranh vẽ minh hoạ.


- HS: Đọc SGK,tham khảo tranh vẽ.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:

2.Kiểm tra bài cũ(4’)
GV: Em hãy cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta?

3.Bài mới:
1.Đặt vấn đề: Như sgv

2.Triển khai bài;
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1. Tìm hiểu về chọn phối(15’)
GV: Thế nào là chọn phối, chọn phối như thế nào?

HS: Trả lời

GV: Lấy 2 ví dụ về chọn phối.

Giữa con đực và con cái cùng giống để nhân giống thuần chủng, tại sao?

HS: trả lời

GV: Gà ri - rốt có cùng giống bố mẹ không?

HS: Trả lời

	I. Chọn phối.

1.Thế nào là chọn phối.

- Chọn ghép đôi giữa con đực và con cái để cho sinh sản gọi là chọn phối.

2.Các phương pháp chọn phối.

- Chọn ghép con đực và con cái trong cùng giống đó để nhân lên một giống tốt.

- Chọn ghép con đực với con cái khác giống nhau để lai tạo giống.


	HĐ2.Tìm hiểu về nhân giống thuần chủng.(20’)
GV: Dẫn dắt học sinh trả lời câu hỏi.

- Nhân giống thuần chủng là gì?

HS: Trả lời

GV: Làm rõ định nghĩa và mục đích.

GV: Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt hiệu quả?

HS: Trả lời

GV: Rút ra kết luận


	II. Nhân giống thuần chủng.

1.Nhân giống thuần chủng là gì?

- Là phương pháp nhân giống chọn ghép đôi giao phối con đực với con cái của cùng một giống.

- Tạo ra nhiều cá thể của giống đã có, giữ vững và hoàn chỉnh đặc tính của giống đã có.

- Bài tập ( SGK )

2. Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả?

- Muốn nhân giống thuần chủng đạt kết quả phải xác định rõ mục đích, chọn phối tốt, không ngừng chọn lọc và nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi.




4.Củng cố(4’)
- GV: gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK

- Nêu hệ thống kiến thức cơ bản của bài

- Đánh giá giờ học
5. Hướng dẫn về  nhà (2/):




- Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài




- Đọc và xem trước bài 35 chuẩn bị dụng cụ, vật liệu để giờ sau  

thực hành: Thước lá, mô hình gà.

V:Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn :10/2/2012
Ngày soạn :
                                                                   Tiết: 33
BÀI 37. THỨC ĂN VẬT NUÔI
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Biết được nguồn gốc của thức ăn vật nuôi
          - Biết được thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi.

2.Kĩ năng:

          - Tìm kiếm được một số thức ăn vật nuôi giúp gia đình
3.Thái độ:


- Có ý thức tiết kiệm thức ăn trong chăn nuôi.


- Có tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, an toàn.
II. Phương pháp:

          - Đặt và giải quyết vấn đề thảo luận nhóm.
III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo.


- HS: Đọc SGK,tham khảo tranh vẽ.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:
2.Kiểm tra bài cũ(5’)
GV: ở địa phương em thường dùng những loại thực vật nào cho chăn nuôi?

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1.Tìm hiểu nguồn gốc thức ăn vật nuôi.(10’)
GV: Trong chăn nuôi thường có những loại vật nuôi nào?

HS: Trả lời

GV: Các vật nuôi ( Trâu, lợn, gà) thường ăn những thức ăn gì?

HS: Trả lời

GV: Để phù hợp với đặc điểm sinh lý của vật nuôi thì vật nuôi có những loại thức ăn nào?

HS: Quan sát hình 64 tìm nguồn gốc của thức ăn, phân loại.

HĐ2.Tìm hiểu về thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi.(20’)
GV: Treo bảng thành phần dinh dưỡng của thức ăn  vật nuôi.

HS: Quan sát và trả lời câu hỏi.

GV: Có bao nhiêu loại thức ăn cho vật nuôi?

HS: Trả lời

GV: Các loại thức ăn đều có đặc điểm chung nào?

HS: Trả lời

GV: Vẽ 5 hình tròn yêu cầu học sinh nhận biết tên của từng loại thức ăn được hiển thị.


	I. Nguồn gốc thức ăn vật nuôi.

1. Thức ăn vật nuôi.

- Các loại vật nuôi: Trâu, lợn và gà…

- Trâu bò ăn được rơm vì có hệ sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ.

- Gà ăn thóc rơi vãi trong rơm, còn lợn không ăn được vì không phù hợp với sinh lý tiêu hoá

KL: Vật nuôi chỉ ăn được những thức ăn nào phù hợp với đặc điểm sinh lý tiêu hoá của chúng.

2.Nguồn gốc thức ăn vật nuôi.

- Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ thực vật, động vật và chất khoáng.

II. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi.

- Trong bảng có 5 loại thức ăn.

+ Thức ăn động vật giàu prôtin: bột cá.

+ Thức ăn thực vật: Rau xanh

+ Thức ăn củ: Khoai lang

+ Thức ăn có hạt: Ngô

+ Thức ăn xơ: Rơm, lúa.

- Trong thức ăn đều có nước, prôtêin, gluxít, lipít, chất khoáng.

- Tuỳ vào loại thức ăn mà thành phần và tỷ lệ dinh dưỡng khác nhau.


4.Củng cố(5’)
GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.

GV: Tóm tắt nội dung chính của bài bằng cách đặt câu hỏi:

- Nguồn gốc của mỗi loại thức ăn vật nuôi?

- Trong mỗi loại thức ăn vật nuôi gồm những thành phần nào?
5. Hướng dẫn về nhà 2/:

- Về nhà học bài và trả lời câu hỏi cuối bài

- Đọc và xem trước bài 38 SGK
V:Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soan :18/2/2012

Ngày dạy :
                                                                               Tiết: 34

BÀI 38. VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN
 ĐỐI VỚI VẬT NUÔI
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Hiểu được vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.
2.Kĩ năng:

          - Biết cách lựa chọn thức ăn cho vật nuôi.

3.Thái độ:

- Có ý thức tiết kiệm thức ăn trong chăn nuôi.


- Có tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, an toàn.
II.Phương pháp:

          - Đặt và giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm.
III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo.


- HS: Đọc SGK,tham khảo tranh vẽ.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:
2.Kiểm tra bài củ(5’)
GV: Em hãy cho biết nguồn gốc của thức ăn vật nuôi?

GV: Thức ăn vật nuôi có những thành phần dinh dưỡng nào?
3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1.Tìm hiểu về sự tiêu hoá thức ăn.(15’)
GV: Treo bảng tóm tắt về sự tiêu hoá và hấp thụ thức ăn để học sinh hiểu chất dinh dưỡng trong thức ăn sau khi được tiêu hoá thì cơ thể hấp thụ ở dạng nào?

HS: Trả lời

GV: Từng thành phần dinh dưỡng của thức ăn sau khi tiêu hoá được hấp thụ ở dạng nào?

HS: Thảo luận trả lời và làm bài tập vào vở.

HĐ2.Tìm hiểu về vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.(18’)
GV: Cho học sinh ôn nhắc lại kiến thức về vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn.

GV: Nêu câu hỏi để học sinh thảo luận.

- Từ vai trò các chất dinh dưỡng đối với cơ thể người hãy cho biết prôtêin, Gluxít, lipít,vitamin, chất khoáng, nước có vai trò gì đối với cơ thể vật nuôi?

HS: Trả lời

GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập điền khuyết đơn giản về vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn để kiểm tra sự tiếp thu của học sinh.


	I. Thức ăn được tiêu hoá và hấp thụ như thế nào?

1. Hãy đọc, biểu bảng tóm tắt về sự tiêu hoá và hấp thụ thức ăn sau:

- Treo bảng 5 sự tiêu hoá  và hấp thụ thức ăn (SGK).

2. Em hãy dựa vào bảng trên, điền vào chỗ trống của các câu dưới đây có trong vở bài tập để thấy được kết quả của sự tiêu hoá thức ăn.

- Axít amin

- Glyxêrin, axít béo.

- Gluxít.

- Ion khoáng.

II. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.

- Bảng 6 (SGK).

- Năng lượng

- Các chất dinh dưỡng.

- Gia cầm.




4.Củng cố.(5’)
GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK

- Tóm tắt toàn bộ nội dung bài, nêu câu hỏi củng cố 

- Thức ăn được tiêu hoá và hấp thụ dưới dạng nào?

- Chất dinh dưỡng trong thức ăn có vai trò gì?

5. Hướng dẫn về nhà (1/):

- Về nhà học bài, đọc và xem trước bài 39 chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi.

V:Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn :25/2/2012

Ngày dạy :
                                                                            Tiết 35

BÀI 39. CHẾ BIẾN VÀ DỰ CHỮ THỨC ĂN 
CHO VẬT NUÔI
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Biết được mục đích chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi.


- Biết được các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi.
2.Kĩ năng:

          - Có kỷ năng dự trử và chế biến thức ăn trong chăn nuôi

3.Thái độ:

- Có tinh thần thái độ học tập nghiêm túc.
II.Phương pháp:

         - Đặt và giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm.
III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo.


- HS: Đọc SGK,tham khảo tranh vẽ.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:
2.Kiểm tra bài cũ:((5’)
GV: Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá như thế nào?

GV: Vai trò của thức ăn đối với cơ thể vật nuôi.
3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1.Tìm hiểu về mục đính của việc chế biến và dự trữ  thức ăn.(15’)
GV: Chế biến thức ăn nhằm mục đích gì?

HS: Trả lời

GV: Dự trữ thức ăn để làm gì?

HS: Trả lời


	I. Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn.

1.Chế biến thức ăn.

- Làm tăng mùi vị, tính ngon miệng, ủ men rượu, vẩy nước muối vào rưm cỏ cho trâu bò, ủ chua các loại rau.

- Khử các chất độc hại.

2.Dự trữ thức ăn.

- Nhằm giữ thức ăn lâu hỏng và luôn có đủ nguồn thức ăn dự trữ cho vật nuôi.


	HĐ2.Tìm hiểu các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn.(29’)
GV: Có nhiều phương pháp dự trữ thức ăn

GV: Dùng sơ đồ tranh vẽ về các phương pháp chế biến thức ăn - Nêu câu hỏi. 

GV: Thức ăn được chế biến bằng những phương pháp nào?

GV: Dùng tranh vẽ hình 6 và 7 mô tả các phương pháp dự trữ thức ăn vật nuôi.

HS: Nhận biết từ thực tế cuộc sống, phơi rơm, thái lát sắn, khoai rồi phơi khô.


	II. Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn.

1) Các phương pháp chế biến thức ăn.

- Hình 1,2,3 thuộc phương pháp vật lý.

- Bằng các phương pháp hoá học hình 6 và 7.

- Bằng phương pháp vi sinh vật học biểu thị hình 4.

*Kết luận ( SGK ).

2.Các phương pháp dự trữ thức ăn.

- Dự trữ thức ăn ở dạng khô băng nguồn nhiệt từ mặt trời hoặc sấy ( Điện, than ).

- Dự trữ thức ăn ở dạng nước ( ủ xanh ).

Bài tập.

- Làm khô

- ủ xanh.


4.Củng cố:(4’)
GV: Chỉ định học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.

GV: Tóm tắt nội dung bài học, nêu câu hỏi củng cố bài học.

Tại sao phải dữ trữ thức ăn cho vật nuôi?

5. Hướng dẫn về nhà 1/:

- Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi SGK

- Đọc và xem trước bài 40 sản xuất thức ăn vật nuôi.
VRút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn :2/3/2012

Ngày dạy :
                                                                        Tiết: 36

BÀI 40. SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Biết được các loại thức ăn của vật nuôi.


- Biết được một số thức ăn giàu prôtêin, gluxít và thức ăn thô xanh cho vật nuôi.
2.Kĩ năng: 

         - Đủ kiến thức giúp gia đình tạo ra các thức ăn giàu các chất trên.

3.Thái độ:

- Có tinh thần thái độ học tập nghiêm túc.
II.Phương pháp:

          -Đặt và giải quyết vấn đề
III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, hình vẽ 68.


- HS: Đọc SGK,tham khảo tranh vẽ.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:
2.Kiểm tra bài cũ:((5’)
HS1: Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi?

HS2: Trong các phương pháp chế biến thức ăn thì phương pháp nào được dùng phổ biến nhất ở nước ta?
3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1: Tìm hiểu phân loại thức ăn vật nuôi.(10’)
GV: Đặt vấn đề dựa vào thành phần các chất dinh dưỡng có trong thức ăn.

GV: Đưa ra một số loại thức ăn khác để học sinh tham khảo.

HS: Hàm thành bài tập SGK để củng cố kiến thức.

	I. Phân loại thức ăn.

- Dựa vào thành phần dinh dưỡng của thức ăn.

- Thức ăn có hàm lượng prôtêin > 14% là thức ăn giàu protêin.

- Thức ăn có hàm lượng gluxít > 50% là thức ăn giàu gluxít.

- Thức ăn có hàm lượng xơ > 30% thức ăn thô.


	HĐ2.Giới thiệu một số thức ăn giàu prôtêin.(10’)
GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình 68 và nêu tên của phương pháp sản xuất thức ăn giàu Prôtêin.

HS: Trả lời

HĐ3. Giới thiệu một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxít và thức ăn thô xanh.(13’)
GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập để nhận biết phương pháp này.

HS: Đọc nội dung từng phương pháp và nhận xét xem mỗi nội dung thuộc phương pháp sản xuất nào?

.
	II. Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu Prôtêin.

- Hình 68a. Sơ đồ của phương pháp sản xuất bột cá.

- Hình 68b. Tận dụng phân, xác của vật nuôi, nuôi giun.

- Hình 68c. Trồng xen canh tăng vụ nhiều cây họ đậu.

III. Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu Gluxít và thức ăn thô xanh.

- Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Gluxít a.

- Phương pháp sản xuất thức ăn thô xanh: b,c.

- d Không phải là 1 phương pháp sản xuất.


4.Củng cố(5’)
GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.

- Hệ thống lại bài học, nêu câu hỏi củng cố.

- Dựa vào cơ sở nào để phân loại thức ăn vật nuôi? phân loại như thế nào?

GV: Nhận xét đánh giá tiết học

5. Hướng dẫn về nhà 2/:

- Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài

- Đọc và xem trước bài 41 chuẩn bị dụng cụ vật liệu thực 
hành nồi, bếp…

V:Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:9/3/2012
Ngày giảng:                                                                                                Tiết 37

BÀI 35. TH NHẬN BIẾT VÀ CHỌN MỘT SỐ GIỐNG
GÀ QUA QUAN SÁT NGOẠI HÌNH VÀ ĐO KÍCH THƯỚC
I. Mục tiêu:

1.Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Phân biệt được một số giống gà qua quan sát một số đặc điểm, ngoại hình

2.Kĩ năng:


- Phân biệt được phương pháp chọn gà mái đẻ trứng dựa vào một vài chiều đo đơn giản.

3.Thái độ:

· Rèn luyện ý thức cẩn thận, chính xác.
II.Phương pháp:

         - Thực hành.
III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Chuẩn bị giống gà, dụng cụ nhất gà, dụng cụ vệ sinh, tranh vẽ, mô hình


- HS: Đọc SGK,tham khảo tranh vẽ.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 2/:
2.Kiểm tra bài cũ(2’)
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2. Triển khai bài:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1. Tổ chức thực hành.(8’)
- Giới thiệu mục tiêu, yêu cầu của bài 

- Nêu nội quy và nhắc nhở học sinh đảm bảo an toàn trong khi thực hành, giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Chia học sinh theo nhóm tuỳ thuộc vào mẫu vật đã chuẩn bị và xắp xếp vị trí thực hành cho từng nhóm.

- GV: phân công cụ thể và giao nhiệm vụ cho từng nhóm
	I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết.

- ảnh, tranh vẽ vật nhồi…



	HĐ3.Thực hiện quy trình thực hành.(27’)
GV: Hướng dẫn học sinh quan sát để nhận biết các giống gà.

- Dùng tranh vẽ hướng dẫn học sinh  quan sát thứ tự, hình dáng toàn thân. nhìn bao quát toàn bộ con gà để nhận xét:

- Màu sắc của lông da.

- Tìm đặc điểm nổi bật, đặc thù của mỗi giống.

HS: Thực hành theo nhóm dựa vào nội dung trong SGK và sự hướng dẫn của học sinh theo các bước trên.

GV: Theo dõi và uốn nắn.


	II. Quy trình thực hành.

Bước 1. Nhận xét ngoại hình.

- Hình dáng toàn thân.

- Làm báo cáo

Giống vật nuôi

Đặc điểm quan sát

Kết quả đo

Ghi chú

Rộng háng

Rộng xương lưỡi hái-




4.Củng cố.(5’)
 GV: Cho học sinh thu dọn mẫu vật, vệ sinh sạch sẽ

- Nhận xét đánh giá kết quả thực hành của từng nhóm, về vệ sinh an toàn lao động, kết quả thực hành, thực hiện quy trình
5. Hướng dẫn về nhà 1/:

- Về nhà học bài, đọc và xem trước bài 36 chuẩn bị dụng cụ, vật liệu để giờ sau TH.
V:Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn :15/3/2011

Ngày dạy :
                                                                        Tiết: 39

BÀI 44: CHUỒNG NUÔI VÀ VỆ SINH

TRONG CHĂN NUÔI
(Tiếp theo)
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Hiểu được vai trò và những yếu tố cần có để chuồng nuôi hợp vệ sinh.


- Hiểu được vai trò, các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.
2.Kĩ năng:

         - Có kỉ thuật trong chăn nuôi giúp đỡ thêm cho gia đình.

3.Thái độ:

- Có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái.
II.Phương pháp:

          - Đặt và giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm.
III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, chuẩn bị sơ đồ 10,11, hình 69, 70,71 


- HS: Đọc SGK, xem trước sơ đồ và hình vẽ.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:

2.Kiểm tra bài cũ:

- Không kiểm tra.

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1: Tìm hiểu về chuồng nuôi.

a. Tìm hiểu vài trò của chuồng nuôi(18’)
GV: Nêu vai trò của chuồng nuôi, theo em chuồng nuôi có vai trò như thế nào đối với vật nuôi?

HS: Lấy ví dụ cho từng vai trò, khắc sâu kiến thức.

b. Tìm hiểu chuồng nuôi hợp vệ sinh

GV: Dùng sơ đồ 10 SGK yêu cầu học sinh quan sát thấy được các yếu tố vệ sinh chuồng nuôi.

GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập điền khuyết vào vở.

HĐ2.Tìm hiểu về vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.(20’)
GV: Hướng dẫn học sinh nêu các ví dụ minh hoạ để kết luận tầm quan trọng của vệ sinh trong chăn nuôi.

GV: Trong chăn nuôi cần làm gì để vệ sinh chăn nuôi?

GV: Cho học sinh quan sát sơ đồ 11 và nêu các khâu vệ sinh chuồng nuôi?

HS: Thảo luận hình thành kiến thức về vệ sinh môi trường sống của vật nuôi.

GV: Nêu nội dung vệ sinh thân thể vật nuôi.

Chú ý: Tắm trải và vận động hợp lý?

HS: Trả lời
	I. Chuồng nuôi.

1. Tầm quan trọng của chuồng nuôi

- Trả lời câu hỏi

Câu e: Tất cả các câu đều đúng.

2. Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh.

- Có 5 yếu tố cấu thành vệ sinh chuồng nuôi: Nhiệt độ, độ ẩm, độ thông thoáng, không khí trong chuồng nuôi và độ chiếu sáng.

Bài tập.

- Nhiệt độ, độ ẩm, độ thông thoáng

- Chuồng nuôi hợp vệ sinh khi xây dựng, chọn địa điểm, hướng chuồng, nền chuồng, tường bao, mái che…
II. Vệ sinh phònh bệnh.

1.Tầm quan trọng của vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.

- Vệ sinh chăn nuôi là để phòng ngừa bệnh dịch sảy ra, bảo vệ sức khoẻ vật nuôi và tăng năng xuất chăn nuôi.

2. Các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.

a.Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi

- Yêu cầu: Khí hậu trong chuồng, xây dựng chuồng nuôi, thức ăn, nước uống.

b. Vệ sinh thân thể cho vật nuôi.

- Vệ sinh thân thể cho vật nuôi vừa có tác dụng duy trì sức khoẻ và sức sản xuất của vật nuôi vừa có tác dụng làm quen huấn luyện để vật nuôi thuần thục dễ chăm sóc, quản lý.




4. Củng cố.(5’)
GV: Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.

GV: Hệ thống lại bài học, nêu câu hỏi cho học sinh trả lời để củng cố kiến thức.

Thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh?

5. Hướng dẫn về nhà 1/:

- Về nhà học bài và trả lời câu hỏi câu hỏi cuối bài.

- Đọc và xem trước bài 45 SGK chuẩn bị sơ đồ hình 12, 13 SGK

V:Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn :15/3/2011

Ngày dạy :
                                                                        Tiết: 39

BÀI 44: CHUỒNG NUÔI VÀ VỆ SINH

TRONG CHĂN NUÔI
(Tiếp theo)
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Hiểu được vai trò và những yếu tố cần có để chuồng nuôi hợp vệ sinh.


- Hiểu được vai trò, các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.
2.Kĩ năng:

         - Có kỉ thuật trong chăn nuôi giúp đỡ thêm cho gia đình.

3.Thái độ:

- Có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái.
II.Phương pháp:

          - Đặt và giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm.
III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, chuẩn bị sơ đồ 10,11, hình 69, 70,71 


- HS: Đọc SGK, xem trước sơ đồ và hình vẽ.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:

2.Kiểm tra bài cũ:

- Không kiểm tra.

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1: Tìm hiểu về chuồng nuôi.

a. Tìm hiểu vài trò của chuồng nuôi(18’)
GV: Nêu vai trò của chuồng nuôi, theo em chuồng nuôi có vai trò như thế nào đối với vật nuôi?

HS: Lấy ví dụ cho từng vai trò, khắc sâu kiến thức.

b. Tìm hiểu chuồng nuôi hợp vệ sinh

GV: Dùng sơ đồ 10 SGK yêu cầu học sinh quan sát thấy được các yếu tố vệ sinh chuồng nuôi.

GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập điền khuyết vào vở.

HĐ2.Tìm hiểu về vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.(20’)
GV: Hướng dẫn học sinh nêu các ví dụ minh hoạ để kết luận tầm quan trọng của vệ sinh trong chăn nuôi.

GV: Trong chăn nuôi cần làm gì để vệ sinh chăn nuôi?

GV: Cho học sinh quan sát sơ đồ 11 và nêu các khâu vệ sinh chuồng nuôi?

HS: Thảo luận hình thành kiến thức về vệ sinh môi trường sống của vật nuôi.

GV: Nêu nội dung vệ sinh thân thể vật nuôi.

Chú ý: Tắm trải và vận động hợp lý?

HS: Trả lời
	I. Chuồng nuôi.

1. Tầm quan trọng của chuồng nuôi

- Trả lời câu hỏi

Câu e: Tất cả các câu đều đúng.

2. Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh.

- Có 5 yếu tố cấu thành vệ sinh chuồng nuôi: Nhiệt độ, độ ẩm, độ thông thoáng, không khí trong chuồng nuôi và độ chiếu sáng.

Bài tập.

- Nhiệt độ, độ ẩm, độ thông thoáng

- Chuồng nuôi hợp vệ sinh khi xây dựng, chọn địa điểm, hướng chuồng, nền chuồng, tường bao, mái che…
II. Vệ sinh phònh bệnh.

1.Tầm quan trọng của vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.

- Vệ sinh chăn nuôi là để phòng ngừa bệnh dịch sảy ra, bảo vệ sức khoẻ vật nuôi và tăng năng xuất chăn nuôi.

2. Các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.

a.Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi

- Yêu cầu: Khí hậu trong chuồng, xây dựng chuồng nuôi, thức ăn, nước uống.

b. Vệ sinh thân thể cho vật nuôi.

- Vệ sinh thân thể cho vật nuôi vừa có tác dụng duy trì sức khoẻ và sức sản xuất của vật nuôi vừa có tác dụng làm quen huấn luyện để vật nuôi thuần thục dễ chăm sóc, quản lý.




4. Củng cố.(5’)
GV: Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.

GV: Hệ thống lại bài học, nêu câu hỏi cho học sinh trả lời để củng cố kiến thức.

Thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh?

5. Hướng dẫn về nhà 1/:

- Về nhà học bài và trả lời câu hỏi câu hỏi cuối bài.

- Đọc và xem trước bài 45 SGK chuẩn bị sơ đồ hình 12, 13 SGK

V:Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn :15/3/2012
Ngày dạy :
                                                                         Tiết: 40

BÀI 45: NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC 
CÁC LOẠI VẬT NUÔI
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Hiểu được những biện pháp chủ yếu trong nuôi dưỡng và chăm sóc đối vật nuôi non, vật nuôi đực giống, vật nuôi cái sinh sản.
2.Kĩ năng:

          - HS có kỉ năng nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.

3.Thái độ:

- Có ý thức lao động cần cù chịu khó trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi
II.Phương pháp:

           - Đặt và giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm.
III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, chuẩn bị sơ đồ 12,13SGK 


- HS: Đọc SGK, xem trước sơ đồ và hình vẽ.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:

2.Kiểm tra bài cũ:((5’)
HS1: Chuồng nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi?

HS2: Phải làm gì để chuồng nuôi hợp vệ sinh?

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1.Tìm hiểu chăn nuôi vật nuôi non.(20’)
GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình 72 SGK và trả lời câu hỏi

GV: Cơ thể vật nuôi có những đặc điểm gì?

HS: Trả lời

GV: Gợi ý cho học sinh lấy ví dụ từ vật nuôi ở gia đình

GV: Yêu cầu học sinh đọc và sắp xếp theo trình tự nuôi dưỡng đến chăm sóc theo lứa tuổi


	I. Chăn nuôi vật nuôi non.

1.Một số đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non.

- Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh.

- Chức năng của hệ tiêu hoá chưa hoàn chỉnh.

- Chức năng miễn dịch chưa tốt.

2.Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non.

- Vật nuôi mẹ tốt

- Giữ ẩm cho cơ thể, cho bú sữa

- Tập cho vật nuôi non ăn sớm

- Cho vật nuôi vận động, giữ vệ sinh phòng bệnh cho vật nuôi non.
II. Chăn vật nuôi đực giống.

Yeu cầu hs đọc thêm


	HĐ3.Tìm hiểu về chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản.(15’)
GV: Đặt vấn đề: Có hai giai đoạn quyết định tới chất lượng sinh sản…

GV: Giới thiệu sơ đồ 13 SGK về nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi cái sinh sản.

HS: Quan sát sơ đồ 13 SGK đánh số về mức độ ưu tiên dinh dưỡng từng giai đoạn, thảo luận.


	III.Chăm sóc vật nuôi cái sinh sản.

- Vật nuôi cái sinh sản có ảnh hưởng quyết định chất lượng đàn vật nuôi con.

+ Giai đoạn mang thai: Nuôi thai, nuôi cơ thể mẹ và tăng trưởng, chuẩn bị cho tiết sữa sau này.

+ Giai đoạn nuôi con: Tiết sữa nuôi con, nuôi cơ thể mẹ, phục hồi cơ thể sau khi đẻ.


4.Củng cố:((4’)
GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK

Hệ thống lại bài học trả lời câu hỏi củng cố

Chăn nuôi vật nuôi non như thế nào?

Nhận xét, đánh giá giờ học.

5 Hướng dẫn về nhà 1/:

- Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài

- Đọc và xem trước bài 46 SGK, nghiên cứu tài liệu liên quan.

V:Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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BÀI 46: PHÒNG, TRỊ BỆNH THÔNG THƯỜNG

CHO VẬT NUÔI

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Biết được những nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi


- Biết được những biện pháp chủ yếu để phòng, trị bệnh cho vật nuôi
2.Kĩ năng:

          - Có một số kỷ năng phòng bệnh thông thường cho vật nuôi.

3.Thái đô.:

- Có ý thức lao động cần cù chịu khó trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi
II.Phương pháp:

          - Đặt và giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm
III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo.


- HS: Đọc SGK, liên hệ gia đình, địa phương.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức(1') 
2.Kiểm tra bài cũ(5')
HS1: Em hãy cho biết mục đích và biện pháp chăn nuôi đực giống
HS2: Nuôi dưỡng vật nuôi cái sinh sản cần chú ý những vấn đề gì? tại sao?

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1: Tìm hiểu tại sao vật nuôi mắc bệnh(11').

GV: Dùng phương pháp quy nạp để diễn giải nêu ví dụ, phân tích, hình thành khái niệm về bệnh.

HS: Nêu ví dụ về bệnh ở địa phương mà em biết.

HĐ2.Tìm hiểu nguyên nhân gây ra bệnh(11').

GV: Dùng sơ đồ cho học sinh quan sát và hướng dẫn thảo luận

GV: Có mấy nguyên nhân gây ra bệnh?

HS: Trả lời

GV: Nguyên nhân bên ngoài gồm những nguyên nhân nào?

HS: Trả lời

HĐ3.Tìm hiểu về các biện pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi(12').

GV: Yêu cầu học sinh tìm ra biện pháp đúng.

HS: Thảo luận về biện pháp đúng, sai – hình thành kiến thức vào vở


	I.Phòng trị bệnh thông thường cho vật nuôi:

1. Khái niệm về bệnh.

- Vật nuôi bị bệnh do chức năng sinh lý trong cơ thể tác động của yếu tố gây bệnh làm giảm sút khả năng sản xuất và giá trị kinh tế của vật nuôi.

2. Nguyên nhân gây ra bệnh.

- Có 2 căn cứ để phân loại bệnh

+ Bệnh truyền nhiễm: Do các vi sinh vật ( Vi rút, vi khuẩn ) gây ra…

+ Bệnh không truyền nhiễm: Do vật kí sinh như giun, sán, ve… gây ra không lây lan thành dịch.

3. Phòng trị bệnh cho vật nuôi.

- Chăm sóc chu đáo từng loại vật nuôi.

- Tiêm phòng đầy đủ các loại vác xin

- Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng.

- Vệ sinh môi trường sạch sẽ.

- Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám và điều trị khi có triệu chứng bệnh, dịch bệnh ở vật nuôi.



4. Củng cố(2').

GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.

GV: Hệ thống lại bài, nêu câu hỏi củng cố.

Thế nào là vật nuôi bị bệnh?

Vật nuôi bị bệnh do những nguyên nhân nào?
5. Hướng dẫn về nhà(3') /:

- Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài

- Đọc và xem trước bài 47 SGK.
.....................................................................................................................................
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BÀI 47: VẮC XIN PHÒNG BỆNH

 CHO VẬT NUÔI
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Hiểu được khái niệm và tác dụng của vác xin.

          - Biết được cách sử dụng vác xin để phòng bệnh cho vật nuôi.

2.Ki năng:

          - Có một số kỷ năng phòng bệnh thông thường cho vật nuôi.

3.Thái đô.:

- Có ý thức lao động cần cù chịu khó trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi
II.Phương pháp:

          - Đặt và giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm
III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo.


- HS: Đọc SGK, liên hệ gia đình, địa phương.

D. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức (1')
2.Kiểm tra bài cũ(5')
HS1: Em hãy cho biết mục đích và biện pháp chăn nuôi đực giống
HS2: Nuôi dưỡng vật nuôi cái sinh sản cần chú ý những vấn đề gì? tại sao?

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1.Tìm hiểu tác dụng của vacxin(17')
GV: Đặt vấn đề “ Các em có biết vác xin là gì không? nêu ý nghĩa SGK.

HS: Trả lời

GV: Dùng hình vẽ 73 SGK yêu cầu học sinh phân loại vác xin.

HS: Trả lời

GV: Thế nào là vác xin chết và vác xin nhược độc?

HS: Trả lời

GV: Dùng hình 74 mô tả tác dụng của vắc xin.

HS: Thảo luận làm bài tập

H Đ 2.Tìm hiểu cách bảo quản và sử dụng vác xin(17')
GV: Vắc xin cần phải được bảo quản như thế nào?

HS: Trả lời

GV: Hướng dẫn học sinh khắc sâu một số kiến thức sau:


	1. Tác dụng của vác xin.

a.Vác xin là gì?

- Vác xin được chế từ chính mầm bệnh ( Vi khuẩn hoặc vi rút ) gây ra mà ta muốn phòng ngừa.

Vác xin phân làm hai loại.

- Bị làm yếu đi là vác xin nhược độc

- Bị giết chết là vác xin chết.

b. Tác dụng của vác xin.

- Làm cho cơ thể vật nuôi chống được bệnh, khoẻ mạnh vì nó đáp ứng được miễn dịch khi sử dụng vác xin.

Bài tập:

- Vắc xin, Kháng thể, Tiêu diệt mầm bệnh, miễn dịch.

2. Một số điều cần chú ý khi sử dụng vắc xin.

1.Bảo quản.

- Nhiệt độ thích hợp phải theo sự hướng dẫn của nhãn thuôc.

- Đã pha phải dùng ngay.

2.Sử dụng:

- Chỉ dùng vắc xin cho vật nuôi khoẻ.

- Phải dùng đúng vắc xin

- Dùng vắc xin xong phải theo dõi nuôi 2-3 giờ tiếp theo.


4. Củng cố(3').

GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.

GV: Hệ thống lại bài, nêu câu hỏi củng cố.

Vác xin có tác dụng như thế nào? lấy ví dụ minh hoạ.

5. Hướng dẫn về nhà(2') /:

- Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài

- Đọc và xem trước bài 47 SGK.
V.RKN.
....................................................................................................................................
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CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT NUÔI THUỶ SẢN

BÀI 49: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THUỶ SẢN
I. Mục tiêu:

2. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Hiểu được vai trò của nuôi thuỷ sản


- Biết được một số nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản.
3.Kĩ năng :

          - Có kỷ năng nuôi thủy sản của gia đình mình.

3.Thái độ:

- Có ý thức lao động cần cù chịu khó, chính xác, an toàn lao động.

II.Phương pháp:

           - Đặt và giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm.

III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, hình vẽ SGK, phóng to hình vẽ 75.


- HS: Đọc SGK và xem hình vẽ.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức(1') :

2.Kiểm tra bài cũ:

- Không kiểm tra

3.Bài mới:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1. Tìm hiểu vai trò của nuôi trồng thuỷ sản(20').

GV: Giới thiệu hình 75 giải thích, nhấn mạnh vai trò cung cấp thực phẩm.

GV: Nuôi thuỷ sản có những vai trò gì trong nền kinh tế và trong đời sống xã hội?

HS: Trả lời 

GV: Kết luận

	I. Vai trò của nuôi thuỷ sản.

- Nuôi thuỷ sản cung cấp thực phẩm cho xã hội.

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu và làm sạch môi trường.


	HĐ2.Tìm hiểu nhiệm cụ của nuôi thuỷ sản(19').

GV: Nuôi trồng thuỷ sản gồm 3 nhiệm vụ chính.

GV: Em hãy lấy một số VD về cung cấp thực phẩm tươi sống trong tiêu dùng?

HS: Trả lời

GV: Cần áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật như thế nào vào nuôi trồng thuỷ sản?

HS: Trả lời.

.
	II. Nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản ở nước ta.

1.Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi.

- Diện tích mặt nước ở nước ta hiện có là 1.700.000 ha, sử dụng được là: 1.031.000 ha.

- Thuần hoá và tạo giống mới.

2.Cung cấp thực phẩm tươi, sạch.

- Thuỷ sản là loại thực phẩm truyền thống của nhân dân ta. Bình quân cho mỗi đầu người là 12 đến 20kg/năm.

3.ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thuỷ sản.

- SGK




4.Củng cố(2'):

GV: Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ SGK, hệ thống lại bài giảng, nêu câu hỏi để học sinh trả lời.

Tổng kết nhận xét giờ học

5. Hướng dẫn về nhà(3') /:

- Về nhà học  bài và trả lời tất cả câu hỏi SGK.

- Đọc và xem trước bài 50 môi trường nuôi thuỷ sản.

V.RKN
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BÀI 50: MÔI TRƯỜNG NUÔI THUỶ SẢN

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Nêu được một số đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản


- Nêu được một số tính chất vật lý học, khoa học, sinh học của nước ao.


- Biết được các biện pháp cải tạo nước và đáy ao.


2.Kĩnăng :

          - Rèn được thao tác kiểm tra nguồn nước trong gia đình dùng để nuôi thủy sản

3.Thái độ: 

           - Có ý thức bảo vệ môi trường nước cho nuôi thủy sản.

II.Phương pháp:

            - Đặt và giải quyết vấn đề,thảo luận nhóm.


III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, hình vẽ 76,77,78 SGK


- HS: Đọc SGK và xem hình vẽ.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức(1') :
2.Kiểm tra bài cũ(5')
HS1: Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội?

HS2: Nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản là gì?
3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1.Tìm hiểu đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản.(10')
GV: Nhấn mạnh 3 đặc điểm chính – có tác dụng tích cực đến môi trường sống, thức ăn, các khí hoà tan.

GV: Phân tích từng đặc điểm để klhai thác nội dung bài bằng các câu hỏi, Tại sao phải dùng phân hữu cơ ( vô cơ) để làm thức ăn cho cá?

HS: Trả lời

GV: Nước ao tù có những loại khí gì nhiều?

HS: Trả lời.

HĐ2.Tìm hiểu tính chất của nước nuôi thủy sản(14')
GV: Hướng dẫn học sinh quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi? Nguồn nhiệt tạo ra trong ao do những nguyên nhân nào?

HS: trả lời

GV: Giải thích độ trong là gì?

Độ trong của nước được xác định như thế nào? tốt nhất là bao nhiêu cm.

HS: Trả lời

GV: Hướng dẫn tìm hiểu nguyên nhân của nước.

GV: Nước có mấy màu? do đâu mà nước có màu?

HS: Trả lời

GV: Giải thích sự chuyển động của nước, nêu ví dụ minh hoạ để học sinh phân biệt các hình thức chuyển động của nước

GV: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về tính chất hoá học làm rõ khí hoà tan và sự hoà tan trong nước.

GV: Khí hoà tan và sự hoà tan phụ thuộc vào khả năng gì?

HS: Trả lời

GV: Gợi ý cho học sinh trả lời được trong nước có nhiều muối hoà tan.

HS: Trả lời

GV: Em hãy nêu nguyên nhân của muối hoà tan?

HS: Trả lời

GV: Cho học sinh nhắc lại độ PH ở chương trồng trọt - ảnh hưởng tới tôm cá.

HS: Trả lời

GV: Hướng dẫn học sinh quan sát hình 78 SGK phân biệt các loại sinh vật nêu trên?

HS: Trả lời

HĐ3. Tìm hiểu biện pháp cải tạo nước và đáy ao.(10')
GV: Làm rõ hai ý: Những ao cần cải tạo, biện pháp cải tạo?

HS: Trả lời

GV: Biện pháp cải tạo cho từng ao nói trên?

HS: Trả lời

GV: Địa phương em cải tạo đất đáy ao như thế nào?

HS: Trả lời


	I. Đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản.

1. Có khả năng hoà tan các chất hữu cơ và vô cơ.

- Dựa vào khả năng hoà tan mà người ta bón phân hữu cơ và vô cơ nhằm cung cấp chất dinh dưỡng.

2.Khả năng điều hoà chế độ nhiệt của nước.

- ổn định và điêù hoà, ấm về màu đông, mát về mùa hè.

3.Thành phần OXI và các bo nic cao.

- Nhiều khí các bo níc và ít oxi. Vì vậy cần phải điều chỉnh tỷ lệ thành phần O2 để tạo môi trường sống thuận lợi.

II. Tính chất của nước nuôi thuỷ sản.

1.Tính chất lí học.

a) Nhiệt độ:

- có ảnh hưởng tới tiêu hoá, hô hấp và sinh sản của tôm, cá.

- Nhiệt độ thích hợp của tôm: 25-300C.

- Cá là: 20-30oC.

b) Độ trong:

- Là biểu thị ánh sáng xuyên qua mặt nước. để xác định chất lượng vùng nước được đo bằng đĩa xếch xi. Tốt nhất là từ 20-30cm.

c) Màu nước.

- Nước có 3 màu chính.

+ Màu nhãn chuối hoặc vàng lục( Giàu)

+ Nước có màu tro đục, xanh đồng ( nghèo).

+ Nước có màu đen, mùi thối.

d) Sự chuyển động của nước.

- Nước chuyển động làm tăng lượng OXI, phân bố đều thức ăn, kích thích sinh sản.

- Có 3 hình thức c/đ: Sóng, đối lưu dòng chảy.
2. Tính chất hoá học.

a) Các chất khí hoà tan.

- Các khí hoà tan trong nước: O2, CO2

- Các yếu tố hoà tan: Nhiệt độ, áp xuất, nồng độ muối.

b) Các muối hoà tan.

- Các loại muối hoà tan trong nước dạm nitơrát ( NO3), lân, sắt.

- Nguyên nhân hoà tan: Do nước mưa quá trình phân huỷ các chất hữu cơ, đặc biệt là do bón phân.

c) Độ PH.

- Độ PH ảnh hưởng đến đời sống của sinh vật thuỷ sinh thích hợp cho cá từ 6 đến 9 tháng.

3) Tính chất sinh học.

- Sinh vật phù du:

+ Thực vật: ( h.a) tảo khê hình

                    ( b,c) Tảo 3 gốc

+ Động vật: ( h.d) cyclóp ( h.e) trùng 3 chi.

- Thực vật bậc cao: ( h.g) rong mái chèo ( h.h) rong tôm.

- Động vật đáy: ( h.i) ấu trùng muỗi lắc ( h.k) ốc, hến.

III. Biện pháp cải tạo nước và đất đáy ao.

1. cải tạo nước ao.

- Những ao cần được cải tạo: Ao trung du miền núi, có mạch nước ngầm ( t0 thấp) có nhiều sinh vật thuỷ sinh ( sen, sùng) ao có bọ gạo.

- Biện pháp cải tạo: ao có nhiều thuỷ sinh thì cắt bỏ lúc cây non, diệt bỏ bọ gạo dùng dầu hoả, thảo mộc.

2. Cải tạo đất đáy ao.

- Tiến hành cải tạo trước khi thả tôm, cá sau những lần nuôi mà ao không đủ O2, thức ăn.


4.Củng cố(3')
Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.giáo viên nêu hệ thống bài giảng và nêu câu hỏi cho học sinh trả lời về Đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản.

Các tính chất của nước có đặc điểm gì?
5. Hướng dẫn về nhà(2') :
- Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài.

- Đọcvà xem trước phần 2 và phần III SGK.
V.RKN

Ngày soạn 5/04/2012.

Ngày giảng:

                                                                        Tiết 45
BÀI 52: THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT 
THUỶ SẢN ( Tôm, Cá )
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Biết được các loại thức ăn của cá và phân biệt sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên.


- Hiểu được mối quan hệ về thức ăn của cá.
2.Kĩ năng:

         - Tạo điều kiện cho hs có kỷ năng nuôi cá nhỏ lẻ trong gia đình.

3.Thái độ:

- Say mê trong lao động.

II.Phương pháp: 

          - Đặt và giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm.



III.Chuẩn bị của GV - HS:

- GV: Nghiên cứu SGK, hình vẽ 82, 83, SGK


- HS: Đọc SGK nghiên cứu bài.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức(1') /:

2. Kiểm tra bài cũ:

- Không kiểm tra

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1. Tìm hiểu những loại thức ăn của tôm, cá.(20')
GV: Nêu khái niệm về thức ăn tự nhiên và cho học sinh quan sát hình 82 nêu câu hỏi.

GV: Em hãy kể tên một số loại thức ăn mà em biết?
HS: Quan sát hình vẽ 82 nêu tên sinh vật ứng với hình vẽ đó.
GV: Cho học sinh quan sát hình 83 nêu khái niệm và tác dụng sau đó nêu câu hỏi.

GV: Thức ăn nhân tạo gồm những loại nào?

HS: Quan sát hình 83 và lần lượt trả lời câu hỏi trong SGK?

GV: Thức ăn tinh gồm những loại nào?

GV: Thức ăn hỗn hợp có những đặc điểm gì khác với thức ăn thô, tinh?

HS: Trả lời

	I. Những loại thức ăn của tôm, cá.

1. Thức ăn tự nhiên.

- Đây là loại thức ăn có sẵn trong vùng nước dễ kiếm, dẻ tiền và có thành phần dinh dưỡng cao.

+ Thực vật phù du.

+ Thực vật bậc cao.

+ Động vật phù du.

+ Động vật đáy.

2. Thức ăn nhân tạo.

- Do con người cung cấp có tác dụng làm cho cá tăng trưởng nhanh, đạt năng xuất cao, chóng thu hoạch.

- Bao gồm các loại thức ăn tinh và thô.

- Thức ăn tinh ( Gạo, đỗ tương, ngô, lạc).

- Hỗn hợp có nhiều thành phần đảm bảo dinh dưỡng, có chất phụ gia kết dính.



	HĐ2.Tìm hiểu các mối quan hệ về thức ăn.(19')
GV: Lấy ví dụ cụ thể để minh hoạ và giải thích kỹ sơ đồ ghi trong SGK


	II.Quan hệ về thức ăn.

- Các sinh vật sống trong nước, vi khuẩn thực vật thuỷ sinh, động vật phù du, động vật đáy rồi đến tôm, cá, chúng có quan hệ mật thiết với nhau đó là mối quan hệ về thức ăn.


4. Củng cố(3').

GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK

Gợi ý học sinh trả lời câu hỏi cuối bài.

Thức ăn của tôm, cá gồm những loại nào?

5. Hướng dẫn về nhà(2') :
- Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài đọc và xem trước bài 53 SGK chuẩn bị một số loại rong, tảo để giờ sau TH.

V.RKN
Ngày soạn 5/04/2012.

Ngỳ giảng:
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BÀI 51: TH XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ, ĐỘ TRONG VÀ
ĐỘ PH CỦA NƯỚC NUÔI THUỶ SẢN
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Xác đinh được nhiệt độ, độ trong và độ PH của nước nuôi thuỷ sản.
2.Kĩ năng: 

          - Thành thạo các thao tác đo trong thực hành.

3.Thái độ:

- Có ý thức làm việc chính xác, khoa học


- Có ý thức ham học hỏi, an toàn vệ sinh khi lao động.



II.Phương pháp:
          - Đặt và giải quyết vấn đề thảo luận nhóm.
III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, Chuẩn bị nước, dụng cụ đo đĩa xếch si


- HS: Đọc SGK nghiên cứu bài.

IV. Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định tổ chức(1')/:

2. Kiểm tra bài cũ(5')
HS1: Nước nuôi thuỷ sản co đặc điểm gì?

HS2: Để nâng cao chất lượng của nước nuôi tôm,cá ta cần phải làm gì?

3.Bài mới:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1: Giới thiệu bài TH và Tổ chức thực hành(7') 

GV: Nêu mục đích của bài và nội quy giờ học

· Kiểm tra kiến thức cũ:

GV: Kiểm tra dụng cụ cần cho thực hành, phân tổ, nhóm, sắp xếp vị trí thực hành.


	I. Tổ chức thực hành.

Dụng cụ: Nhiệt kế, đĩa xếch si, thang màu PH chuẩn, nước mẫu nuôi cá, giấy đo độ PH.


	HĐ2.Thực hiện quy trình thực hành(27’)
GV: Hướng dẫn và thao tác đo mẫu

+ Đo nhiệt độ của nước

+ Đo độ trong của nước

HS: Thực hành dưới sự giám sát của giáo viên để từ đó giáo viên uốn nắn các thao tác – Ghi lại kết quả theo mẫu vào bảng


	II. Thực hiện quy trình thực hành.

1. Đo nhiệt độ nước.

- Nhúng nhiệt kế vại nước để 5-10/
- Nâng nhiệt kế ra khỏi nước và đọc kết quả.

2.Độ trong.

- Thả từ từ đĩa xếch si xuống nước cho đến khi không thấy vạch đen trắng ( Xanh, trắng) ghi độ sâu của đĩa.

- Thả sâu hơn – kéo lên. ghi lại độ sâu của đĩa – kết quả là số TBB của 2 bước đo.

3.Đô độ PH bằng phương pháp đơn giản.

- Nhúng giấy đo PH vào nước khoảng 1 phút, đưa lên so sánh với thang màu PH chuẩn.

Các yếu tố

Kết quả

Nhận xét

Mẫu nước 1

Mẫu nước 2




4. Củng cố.(3')
GV: Nhận xét đánh giá giờ thực hành về sự chuẩn bị dụng cụ vật liệu, vệ sinh an toàn lao động.

Tổng kết đánh giá kết quả theo nhóm thực hành.
5. Hướng dẫn về nhà(2') /:
- Về nhà học bài theo SGK
- Đọc và xem trước bài 52, tìm hiểu thức ăn của tôm, cá trong gia đình.
Ngày soạn :12/4/2012
Ngày giảng:
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KIỂM TRA 45/
I. Mục tiêu:

- Kiểm tra những kiến thức cơ bản trong chương I vai trò nhiệm vụ phát triển chăn nuôi, giống vật nuôi, sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi, chọn lọc và quản lý giống vật nuôi.


- Biết cách đánh giá mức độ đạt được

II.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK chương I phần 3 lên câu hỏi và đáp án trọng tâm


- HS: ôn tập chuẩn bị kiểm tra.

III. Tiến trình lên lớp::


1. Ổn định tổ chức :

           2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.


 3. Tìm tòi phát hiện kiến thức mới:



Phần I: Thiết lập ma trận hai chiều:

	                Mức độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TNKQ
	TNTL
	TNKQ
	TNTL
	TNKQ
	TNTL
	

	Nhân giống thuần chủng
	
	1

       1            
	
	
	
	
	1

          1

	Kích thước xương háng gà
	
	1

       1
	
	
	
	
	1

          1          

	Xắp xếp tính đặc trưng của giống vật  nuôi
	
	
	
	1

        1
	
	
	1

          1

	Vai trò của giống vật nuôi trong CN 
	
	
	
	
	
	1

       1
	1

          1

	Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá như thế nào?
	
	
	
	
	
	1

       3
	1

         3

	Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn
	
	
	
	
	
	1

       3       
	1

          3

	Tæng 


	
	2

       2
	
	1

        1
	
	3

       7
	6

        10




PhÇn II: §Ò kiÓm tra




I. Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm ):


C©u 1: Em h·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i in hoa ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng:


1) Ph­¬ng ph¸p nh©n gièng thuÇn chñng lµ ph­¬ng ph¸p chän ghÐp ®«i giao phèi:

	A.   Cïng loµi.

B.   Kh¸c gièng.
	C.    Kh¸c loµi.

D.    Cïng gièng.



2) KÝch th­íc, kho¶ng c¸ch gi÷a hai x­¬ng h¸ng cña gµ m¸i tèt, ®Î trøng to lµ:

	A.   §Ó lät 1 ngãn tay.

B.   §Ó lät 2 ngãn tay.
	C.    §Ó lät 3 ngãn tay.

D.    §Ó lät 3,4 ngãn tay.



C©u 2: Em h·y chän c¸c tõ: ngo¹i h×nh, n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm ®iÒn vµo chç trèng cña c¸c c©u sau cho phï hîp víi tÝnh ®Æc tr­ng cña mét gièng vËt nu«i:


Gièng vËt nu«i lµ s¶n phÈm do con ng­êi t¹o ra. Mçi gièng vËt nu«i ®Òu cã ®Æc ®iÓm……………. Gièng nhau, cã………………… vµ………………………. nh­ nhau, cã tÝnh di truyÒn æn ®Þnh, cã sè l­îng c¸ thÓ nhÊt ®Þnh.




II. Tù luËn ( 7 ®iÓm ):


C©u 1:  Gièng vËt nu«i cã vai trß nh­ thÕ nµo trong ch¨n nu«i?


C©u 2: Thøc ¨n ®­îc c¬ thÓ vËt nu«i tiªu ho¸ nh­ thÕ nµo?


C©u 3: T¹i sao ph¶i chÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n cho vËt nu«i? Trong c¸c ph­¬ng ph¸p dù tr÷ thøc ¨n vËt nu«i th× ph­¬ng ph¸p nµo hay dïng ë n­íc ta?



PhÇn III. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm:




I. Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm ).


C©u 1 ( 2 ®iÓm ) Mçi ý tr¶ lêi ®óng 1 ®iÓm

- Ý 1 câu D. ý 2 câu D


Câu 2 ( 1 điểm )

- Ngoại hình ( Năng xuất ( Chất lượng sản phẩm như nhau.




II. Tự luận ( 7 điểm ).


Câu 1 ( 1điểm )

- Giống vật nuôi có ảnh hưởng quyết định đến năng xuất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Muốn chăn nuôi đạt hiệu quả phải chọn giống vật nuôi phù hợp…


Câu 2( 3 điểm ).

- Prôtêin được cơ thể hấp thụ dưới dạng axítamin, lipít được cơ thể hấp thụ dưới dạng glixêrin và axít béo, Gluxít được hấp thụ dưới dạng đường đơn. Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng ion khoáng còn nước và các vitamin được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.


Câu 3 ( 3 điểm )

- Chế biến thức ăn để tăng mùi vị, ngon miệng, dễ tiêu hoá.

- Giảm khối lượng, độ khô cứng trong thức ăn, khử độc
V.RKN   
Ngày soạn: 17/04/2012.
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Chương II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THUỶ SẢN

BÀI 54: CHĂM SÓC QUẢN LÝ VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH 

CHO ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN ( Tôm, cá)
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Biết được kỹ thuật chăm sóc tôm, cá


- Hiểu được cách quản lý ao nuôi


- Biết phương pháp phòng và trị bệnh cho tôm, cá.

2.Kĩ năng:

          - Thành thạo các thao tác nuôi tôm cá cho gia đình.

3.Thái độ:

          - Yêu thích lao động tạo ra sản phẩm.

II.Phương pháp: 

           - Đặt và giải quyết vấn đề thảo luận nhóm.
III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, hình vẽ.


- HS: Đọc SGK nghiên cứu bài.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức(1') :

2.Kiểm tra bài cũ:

- Không kiểm tra

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1: Tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc tôm, cá(13').

GV: Tại sao phải tập trung cho tôm, cá ăn vào buổi sáng ( 7-8h)

HS: Trả lời

GV: Em hãy cho biết kỹ thuật cho cá ăn ở địa phương em?

HS: Trả lời

HĐ2: Tìm hiểu biện pháp quản lý ao nuôi tôm, cá(13').

GV: Nêu vai trò của công tác quản lý ao cá là vô cùng quan trọng và hoàn thành bảng 9 ( 146)

HS: Quan sát hình 84.


	I. Chăm sóc tôm, cá.

1. Thời gian cho ăn.

- Buổi sáng ( 7h – 8h ) thời tiết còn mát dễ tiêu hoá, hấp thụ thức ăn.

- Tập trung vào các tháng 8-11 nhiệt độ đó thức ăn phân huỷ đều giữ tốt lượng OXI.

2.Cho ăn.

- Cho ăn thức ăn đủ chất dinh dưỡng và đủ lượng theo yêu cầu của giai đoạn, tránh lãng phí và ô nhiễm môi trường.

II. Quảnlý.

1.Kiểm tra ao nuôi tôm, cá.

- Bảng 9 ( SGK)

2.Kiểm tra sự tăng trưởng của tôm, cá.

- Kiểm tra sự tăng trưởng của tôm, cá và chất lượng của vực nước.



	HĐ3. Tìm hiểu biện pháp phòng và trị bệnh cho tôm, cá(13').
GV: Tại sao phải coi trọng việc phòng bệnh hơn chữa bệnh cho vật nuôi thuỷ sản?

GV: Phòng bệnh bằng cách nào?
GV: Phải thiết kế ao nuôi như thế nào cho hợp lý

HS: Trả lời

GV: Em hãy nêu các biện pháp tăng cường sức đề kháng của tôm, cá.
GV: Khi tôm, cá bị bệnh có nên dùng thuốc không?

HS: Trả lời

GV: Cho học sinh quan sát hình 85 nêu tên các hoá chất thuốc tân dược dùng để phòng, trị bệnh cho tôm, cá.

GV: Kể cho học sinh một số loại thuốc.


	III. Một số phương pháp phòng và trị bệnh cho tôm, cá.

1. Phòng bệnh.

a) Mục đích.

- Tạo điều kiện cho tôm, cá luôn khoẻ mạnh, sinh trưởng và phát triển bình thường, không nhiễm bệnh.

b) Biện pháp.

- Thiết kế ao hợp lý ( có hệ thống kiểm dịch).

- Tẩy dọn ao thường xuyên.

- Cho ăn đủ áp dụng phương pháp 4 định để tăng cường sức đề kháng.

2. Chữa bệnh.

a) Mục đích.

- Dùng thuốc thảo mộc hay tân dược để trị bệnh.

b) Khi phát hiện đàn tôm, cá bị bệnh ta phải chữa trị ngay tiêu diệt tác nhân gây bệnh, đảm bảo cho cá khoẻ mạnh.


4. Củng cố(3').

GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK tổng kết bài học, nêu câu hỏi củng cố bài.

- Nhận xét đánh giá giờ học
5. Hướng dẫn về nhà (2'):

- Về nhà học bài, đọc và xem trước bài 55 SGK

V.RKN
Ngày soạn: 17/04/2012.

Ngày giảng:

                                                                                                                  Tiết: 49











 
ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU:



1. Kiến thức:




 Củng cố và hệ thống hóa được các nội dung về:




_ Vai trò và nhiệm vụ của nuôi thủy sản.




_ Kỹ thuật sản xuất, sử dụng thức ăn, chăm sóc quản lý, thu hoạch bảo quản và chế biến thủy sản.




_ Ý thức bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.



2. Kỹ năng:




Củng cố các kỹ năng vận dụng vào thực tiễn như phương pháp đo nhiệt độ, độ trong, độ pH, nhận biết các loại thức ăn,…



3. Thái độ:




Có ý thức vận dụng những kiến thức vào thực tiễn đời sống của gia đình và xã hội.

II. CHUẨN BỊ:



1. Giáo viên:




_ Sơ đồ 18 SGK phóng to.




_ Các bảng phụ.



2. Học sinh:




Xem lại tất cả các bài trong phần thủy sản.

III. PHƯƠNG PHÁP:




Trực quan, hỏi đáp, thảo luận nhóm.

IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:



1. Ổn định tổ chức lớp:  



2. Kiểm tra bài cũ: 

	Câu hỏi
	Đáp án

	_ Bảo quản nhằm mục đích gì ? Có các phương pháp bảo quản nào ?

_ Muốn bảo quản tốt sản phẩm cần chú ý đặc điểm gì ?
	 Mục đích:

  Nhằm hạn chế hao hụt về chất và lượng của sản phẩm, đảm bảo nguyên liệu cho chế biến phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

 Các phương pháp bảo quản:

 Có 3 phương pháp: Ướp lạnh, Làm khô , Đông lạnh

  Muốn bảo quản tốt sản phẩm cần chú ý:

+ Đảm bảo chất lượng: tôm, cá phải tươi, không bị nhiễm bệnh…

+ Nơi bảo quản phải đảm bảo yêu cầu kĩ thuật: nhiệt độ, độ ẩm,..




3. Bài mới:





Nội dung phần thủy sản chúng ta nghiên cứu gồm 8 bài, từ bài 49 đến bài 56. Gồm 3 phần kiến thức cơ bản là:





_ Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản.





_ Đại cương về kỹ thuật nuôi thủy sản.





_ Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản.




Chúng ta sẽ lần lượt ôn lại kiến thức của từng phần.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản.

_ Giáo viên hỏi:

+ Nuôi thủy sản có vai trò gì? 

+ Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản là gì?

_ Giáo viên nhận xét, bổ sung.

(cho điểm học sinh)
	_ Học sinh trả lời:

( Vai trò:

+ Cung cấp thực phẩm cho con người.

+ Cung cấp nguyên liệu chế biến xuất khẩu và các ngành sản xuất khác.

+ Làm sạch môi trường nước.

( Nhiệm vụ:

+ Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước.

+ Cung cấp thực phẩm tươi, sạch.

+ Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thủy sản.
	I. Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản:

   1. Vai trò của nuôi thủy sản:

   2. Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản.


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	 Hoạt động 2: Đại cương về kỹ thuật nuôi thủy sản.

_ Giáo viên hỏi:

+ Hãy nêu tóm tắt tính chất lí học của nước nuôi thủy sản.

+ Nước nuôi thủy sản có những tính chất hóa học nào?

+ Nước nuôi thủy sản  có những loại sinh vật nào?
_ Giáo viên nhận xét, chỉnh chốt và hoàn thiện kiến thức ở phần này.

+ Cần phải có những biện pháp nào để nâng cao chất lương vực nước nuôi thủy sản?

_ Giáo viên sửa và hỏi tiếp:

+ Thức ăn của tôm, cá gồm những loại nào?

+ Trình bày sự khác nhau giữa thức ăn  nhân tạo và thức ăn tự nhiên của tôm, cá.

_ Giáo viên sửa và hoàn chỉnh kiến thức.

+ Trình bày tóm tắt biện pháp chăm sóc tôm, cá.

+ Quản lí ao bao gồm những công việc gì?

+ Muốn phòng bệnh cho tôm, cá cần phải làm gì?

_ Giáo viên sửa, nhận xét và hoàn thiện kiến thức.
	( Gồm có: nhiệt độ, màu sắc, độ trong và sự chuyển động của nước.

+ Nhiệt độ thích hợp: đối với tôm: 25 – 350C, cá: 20 – 300C.

+ Màu sắc: có 3 màu nhưng màu xanh đọt chuối là tốt nhất.

+ Độ trong tốt nhất: 20 – 30cm.

+ Sự chuyển động của nước: làm tăng lượng O2, kích thích sinh sản. Có 3 hình thức: sóng, đối lưu, dòng chảy.

( Bao gồm: các chất khí hoà tan:

+ Khí O2: tối thiểu từ 4mg/l trở lên thì tôm, cá mới sống được.

+ Khí CO2: tối thiểu 4 – 5mg/l.

_ Các muối hòa tan: đạm nitrát, lân, sắt…

_ Độ pH: thích hợp từ 6 – 9.

( Như: thực vật thủy sinh (thực vật phù du, thực vật đáy), động vật phù du và động vật đáy.

( Biện pháp:

_ Cải tạo nước ao.

_ Cải tạo đất đáy ao. 

( Bao gồm 2 loại:

_ Thức ăn tự nhiên: bao gồm: vi khuẩn, thực vật thủy sinh, động vật phù du, động vật đáy và mùn bả hữu cơ…

_ Thức ăn nhân tạo: gồm có thức ăn thô, thức ăn tinh và thức ăn hổn hợp.

( Sự khác nhau:

_ Thức ăn tự nhiên: có sẵn trong nước, rất giàu dinh dưỡng.

_ Thức ăn nhân tạo: do con người cung cấp trực tiếp cho tôm, cá.

( Chăm sóc tốt cho tôm, cá là phải cho chúng ăn đủ lượng, đủ chất và thời gian cho ăn vào ăn lúc 7 – 8 giờ sáng.

( Quản lí ao cần:

+ Kiểm tra đăng, cống.

+ Kiểm tra màu nước, thức ăn.

+ Xử lí cá nổi đầu và bệnh tôm, cá.

_ Kiểm tra sự tăng trưởng của tôm, cá.

( Có các biện pháp:

+ Thiết kế ao nuôi thích hợp

+ Phải tẩy ao, khử trùng trước khi thả cá.

+ Cho tôm, cá ăn đầy đủ để tăng cường sức đề kháng.

+ Thường xuyên kiểm tra môi trường nước và hoạt động của tôm, cá.

+ Dùng thuốc phòng bệnh trước mùa tôm, cá mắc bệnh.
	II. Đại cương về kỹ thuật nuôi thủy sản:

 1. Môi trường nuôi thủy sản:

_ Đặc điểm của nước nuôi thủy sản.

_ Tính chất của vực nước nuôi cá.

_ Cải tạo nước và đáy ao.

 2. Thức ăn của động vật thủy sản:

_ Thức ăn của tôm, cá.

_ Quan hệ về thức ăn.

3. Chăm sóc, quản lí và phòng trị bệnh cho động vật thủy sản:

_ Chăm sóc

_ Quản lí

_ Phòng bệnh




	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	 Hoạt động 3: Quy trình và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản.

_ Giáo viên hỏi:

+ Nêu các phương pháp thu hoạch tôm, cá.

+ Tại sao phải bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản? Nêu một phương pháp bảo quản mà em biết.

_ Giáo viên nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức và hỏi tiếp:

+ Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản có ý nghĩa như thế nào?
+ Trình bày một số biện pháp bào vệ môi trường thủy sản.

+ Hãy trình bày một số nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản.

+ Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hợp lý, cần tiến hành các biện pháp nào?

_ Giáo viên sửa, hoàn thiện kiến thức.
	( Có 2 phương pháp:

+ Đánh tỉa thả bù

+ Thu hoạch toàn bộ.

( Vì:

+  Nếu không bảo quản sẽ dẫn đến sự hao hụt về chất và lượng của sản phẩm.

+ Nếu không chế biến sẽ không sử dụng được.

_ Một số phương pháp bảo quản như: Ướp muối, làm khô, động lạnh.

( Cung cấp sản phẩm sạch phục vụ đời sống con người và để ngành chăn nuôi thủy sản phát triển bền vững.

( Biện pháp:

+ Xử lý nguồn nước.

+ Quản lí.

( Nguyên nhân:

+ Khai thác với cường độ cao, mang tính hủy diệt.

+ Phá hoại rừng đầu nguồn.

+ Đắp đập, ngăn sông, xây dựng hồ chứa.

+ Ô nhiễm môi trường nước

( Các biện pháp:

+ Tận dụng tối đa diện tích mặt nước nuôi thủy sản.

+ Cải tiến và nâng cao các biện pháp kỹ thuật nuôi thủy sản.

+ Nên chọn các loại có tốc độ lớn nhanh, hệ số thức ăn thấp.

+ Có biện pháp bảo vệ, nguồn lợi thủy sản.
	III. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản:

 1. Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản.

_ Thu hoạch

_ Bảo quản

_ Chế biến

 2. Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản:

_ Ý nghĩa

_ Bảo vệ môi trường thủy sản.

_ Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.



4. Củng cố    




Cho học sinh một số câu hỏi .

I/LÍ THUYẾT

Câu 1 : Hãy nêu nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi ? lấy ví dụ về nguyên nhân gây bệnh bên ngoài .

Câu 2 : Chuồng nuôi có vai trò gì trong chăn nuôi .

Câu 3 : Nuôi dưỡng vật nuôi cái cần chú ý đến vấn đề gì ?

Câu 4 : Hãy nêu cách phòng trị bệnh cho vật nuôi .

Câu 5 : vacxin có tác dụng như thế nào đối với cơ thể vật nuôi .Khi sử dụng vacxin cần chú ý đến đặc điểm gì ?

Câu 6 : Nuôi thủy sản có vai trò , nhiệm vụ gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội .

Câu 7 : Trình bày tính chất của nước nuôi thủy sản .

Câu 8 : Thức ăn của tôm ,cá gồm những loại nào ? Cho ví dụ .

Câu 9 : hãy nêu mục đích , biện pháp phòng và trị bệnh cho tôm , cá .

Câu 10 : Hãy nêu các phương pháp thu hoạch tôm ,cá . Có các phương pháp bảo quản tôm ,cá nào . 

II.PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

 Hãy chọn đáp án A hoặc B,C,D cho câu trả lời đúng.
1Những lĩnh vực nào sau đây được ứng dụng để phát triển toàn diện ngành nuôi thủy sản: 


A. Sản xuất thức ăn.


B. Bảo vệ môi trường, phòng trừ dịch bệnh.


C. Sản xuất giống, thức ăn, bảo vệ môi trường, phòng trừ dịch bệnh.


D. Phòng trừ sâu bệnh, sản xuất giống.

2. Nước nuôi thủy sản có nhiều màu khác nhau là do trong nước: 


A. Có nhiều sinh vật phù du.


B. Có các chất mùn hòa tan và nhiều sinh vật phù du.


C. Có khả năng hấp thụ, phản xạ ánh sáng, có nhiều sinh vật phù du và chất mùn.


D. Phản xạ ánh sáng.

3.  Thức ăn nhân tạo gồm các loại thức ăn nào sau đây: 

     A. Thức ăn tinh.                                    B. Thức ăn thô.



C. Thức ăn thô, tinh, hỗn hợp.               D. Thức ăn thô, tinh.

4. Loại khí hòa tan trong nước nào sau đây ảnh hưởng đến tôm, cá: 



A. Ôxi, nitơ.                                       B. Cacbônic, mêtan.



C. Ôxi, cacbônic.                              D. Mêtan, sunfuahiđrô.

5 Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau

             ( giống nhau , khác nhau , chung nguồn gốc , số lượng cá thể , ổn định )

- Điều kiện để được công nhận một giống vật nuôi là các vật nuôi trong một giống phải có …(1)………đặc điểm ngoại hình và năng suất …(2)……, có tính di truyền …(3)……đạt đến một …(4)….nhất định và có địa bàn phân bố rộng .

6/ Vac xin có tác dụng phòng bệnh là do :

A. Vacxin tiêu diệt mầm bệnh 

B. Vacxin trung hòa yếu tố gây bệnh

C. Vacxin kích thích cơ thể , sản sinh kháng thể chống lại mầm bệnh

D. Vacxin làm cho mầm bệnh không lọt được vào cơ thể

 7/ Mục đích của vệ sinh trong chăn nuôi ;

A. Ngăn chặn dịch bệnh , nâng cao năng suất chăn nuôi

B. Phòng bệnh , bảo vệ sức khỏe vật nuôi và nâng cao hiệu quả chăn nuôi .C Dập tắt dịch bệnh

D Khống chế dịch bệnh , nâng cao sức khỏe vật nuôi 

 
5. Dặn dò
 

_ Dặn dò: Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi đã cho ở trên




_ Tiết sau kiểm tra học hì II

V.RKN
Ngày soạn:
Ngày giảng:
                                                                                                                    Tiết: 50


KIỂM TRA HỌC KÌ II

I. MỤC TIÊU

      1.Kiến thức: HS nắm được các kiến thức đã học từ đầu học kì II đến giờ để vận dụng vào làm bài kiểm tra

      2.Kĩ năng: Biết làm bài kiểm tra đảm bảo nội dung, trình bày sạch sẽ đúng yêu cầu

     3.Thái độ : Nghiêm túc làm bài

II.CHUẨN BỊ: 

    1.Giáo viên : 

Đề kiểm tra học kì II

    2.Học sinh: Ôn tập kiến thức đã học từ đầu học kì II  đến giờ.

III.NỘI DUNG

    1. Ổn định

    2. Nội dung kiểm tra

I.Trắc nghiệm (3,0đ )

Câu 1 (2,0đ ) Hãy chọn đáp án A hoặc B,C,D cho câu trả lời đúng..
 a/ (0,5đ ) Vac xin có tác dụng phòng bệnh là do :

  A.Vacxin tiêu diệt mầm bệnh 

  B.Vacxin trung hòa yếu tố gây bệnh

  C. Vacxin kích thích cơ thể , sản sinh kháng thể chống lại mầm bệnh

  D.Vacxin làm cho mầm bệnh không lọt được vào cơ thể

 b/ Những lĩnh vực nào sau đây được ứng dụng để phát triển toàn diện ngành nuôi thủy sản: 


     A. Sản xuất thức ăn.

        B. Bảo vệ môi trường, phòng trừ dịch bệnh.


     C. Sản xuất giống, thức ăn, bảo vệ môi trường, phòng trừ dịch bệnh.


     D. Phòng trừ sâu bệnh, sản xuất giống..

 c/  Thức ăn nhân tạo gồm các loại thức ăn nào sau đây: 

        A. Thức ăn tinh.                                     C. Thức ăn thô.



  B. Thức ăn thô, tinh, hỗn hợp.               D. Thức ăn thô, tinh.

 d/ Loại khí hòa tan trong nước nào sau đây ảnh hưởng đến tôm, cá: 



  A. Ôxi, nitơ.                                           B. Cacbônic, mêtan.



  C. Ôxi, cacbônic.                                    D. Mêtan ,ôxi

Câu 2 (1,0đ ) Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau

             ( giống nhau , khác nhau , chung nguồn gốc , số lượng cá thể , ổn định )

- Điều kiện để được công nhận một giống vật nuôi là các vật nuôi trong một giống phải có …(1)………đặc điểm ngoại hình và năng suất …(2)……, có tính di truyền …(3)……đạt đến một …(4)….nhất định và có địa bàn phân bố rộng .
II. Tự Luận ( 7,0đ )

   Câu 1(2,5đ ) 

         Hãy nêu những nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi . Cho ví dụ về nguyên nhân gây bệnh bên ngoài .

   Câu 2 ( 2,0đ ) 

Nuôi thủy sản có vai trò , nhiệm vụ gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội .    .

   Câu 3 (2,0đ ) 

        Hãy tác dụng của vacxin ?

   Câu 4 (0,5đ ) 

        Nuôi dưỡng vật nuôi cái cần chú ý đến những vấn đề gì ?

                                                                 HẾT

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

	I Trắc nghiệm 
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	Biểu điểm

	Câu 1a
        1b

        1c

        1d

Câu 2

II Tự luận

Câu 1(2,5đ )

Câu 2(2,0đ )

Câu 3(2,0đ )

Câu 4(0,5đ )
	 C

 C

 B

 B

1 Chung nguồn gốc 

2 Giống nhau

3 Ổn định 

4 Số lượng cá thể

- Nguyên nhân gây bệnh

+ Nguyên nhân bên trong (do yếu tố di truyền )

+ Nguyên nhân bên ngoài (do môi trường sống của vật nuôi )

    . Cơ học (chấn thương ) Ví dụ : Húc nhau ,giẵm đinh

    . Lí học ( nhiệt độ cao ) Ví dụ : Nhiệt độ quá cao

    . Hóa học (ngộ độc ) Ví dụ : Ngộ độc thức ăn , nước uống

    . Sinh học  -  Kí sinh trùng  VD : Giun sán sống kí sinh trong vật nuôi

· Vi sinh vật , vi rut , vi khuẩn : VD Bệnh cúm gà

+Vai trò

-Cung cấp thực phẩm cho con người

-Cung cấp nguyên liệu xuất khẩu

-Làm sạch môi trường nước

-Cung cấp thức ăn cho ngành chăn nuôi

+Nhiệm vụ

-Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi

- Cung cấp thực phẩm tươi sạch

-Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thủy sản

Khi đưa vac xin vào cơ thể vật nuôi khỏe mạnh cơ thể sẽ pnản ứng lại bằng cách sản sinh ra kháng thể  chống lại sự sâm nhiễm của của mầm bệnh tương ứng . Khi mầm bệnh xâm nhập lại cơ thể vật nuôicó khả năng tiêu diệt mầm bệnh , vật nuôi hông bị  mắc bệnh gọi là đã có khă năng miễn dịch

- Khi nuôi dưỡng vật nuôi cái cần chú ý đến : Phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho từng giai đoạn , nhất là protein, các chất khoáng (như Ca,P..)và vitamin (A,B1,D,E ).Chăm sóc phải chú ý đến chế độ vận động, tắm chải..hợp lí nhất là giai đoạn cuối mang thai.
	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,4đ
0,35đ
0,35đ
0,35đ
0,35đ
0,35đ

0,35đ
0,3đ
0,3đ
0,3đ
0,3đ
0,3đ
0,2đ
0,3đ
2,0đ
0,5đ
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BÀI 55: THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN

SẢN PHẨM THUỶ SẢN

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Biết được các phương pháp thu hoạch


- Biết được các phương pháp bảo quản sản phẩm thuỷ sản


- Biết được các phương pháp chế biến thuỷ sản.


2.Kĩ năng:

         - Thành thạo chế biến thủy sản đơn giản trong gia đình.

3.Thái độ:

         - Rèn tính cần cù yêu thích lao động.

II.Phương pháp:

         - Đặt và giải quyết vấn đề,thỏa luận nhóm.

III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, hình vẽ.


- HS: Đọc SGK nghiên cứu bài.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức(1') :

2.Kiểm tra bài cũ

HS1: Trình bày tóm tắt biện pháp chăm sóc tôm, cá.

HS2: Em hãy kể tên một số loại cây có thể dùng để chữa bệnh cho tôm, cá

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1: Tìm hiểu kỹ thuật thu hoạch(13').
GV: Giới thiệu 2 phương pháp thu hoạch ( Đánh tỉa, thả bù, thu hoạch toàn bộ).

GV: Tác dụng của đánh tỉa thả bù là gì?

HS: Trả lời

GV: Thu hoạch tôm, cá có gì khác nhau.

HS: Trả lời

HĐ2.Tìm hiểu một số biện pháp bảo quản.(13')
GV: Sản phẩm không được bảo quản thì sẽ như thế nào?

GV: Phân tích từng phương pháp lấy ví dụ minh hoạ cách ướp cá như thế nào?

- Trong 3 phương pháp bảo quản thuỷ sản phương pháp nào đảm bảo hơn? vì sao?

GV: Tại sao muốn bảo quản thuỷ sản lâu hơn thì phải tăng tỷ lệ muối

HS: Trả lời
	I.Thu hoạch

1. Đánh tỉa, thả bù.

- Là cách thu hoạch những cá thể đã đạt chuẩn thực phẩm. Sau đó bổ sung cá giống, tôm giống, để đảm bảo mật độ nuôi áp dụng trong lồng, bè.

2.Thu hoạch toàn bộ tôm, cá trong ao.

a) Đối với cá.

- Tháo bớt nước, kéo 2-3 mẻ lưới sau đó tháo cạn để bắt hết cá đạt chuẩn.

b) Đối với tôm.

- Tháo hết nước thu hoạch toàn bộ

II. Bảo quản.

1.Mục đích.

- Hạn chế sự hao hụt về chất và lượng của sản phẩm, đảm bảo nguyên liệu.

2. Các phương pháp bảo quản.

a) ướp muối:

- Xếp một lớp cá, một lớp muối.

b) Làm lạnh:

- Làm hạ nhiệt độ đến mức sinh vật gây thối không thể hoạt động.

c) Làm khô. Tách nước ra khỏi cơ thể bằng cách phơi khô ( dùng nhiệt của than củi, điện)

	HĐ3.Tìm hiểu phương pháp chế biến(13').

GV: Cho học sinh quan sát hình 87 ghi tên sản phẩm.


	III. Chế biến.

1. Mục đích: 

- Nhằm tăng giá trị sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm.

2.Các phương pháp chế biến.

- Phương pháp thủ công tạo ra nước mắm, mắm tôm.

- Phương pháp công nghiệp tạo ra sản phẩm đồ hộp.


4. Củng cố(3').

GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK

GV: Tóm tắt lại nội dung bài học, đánh giá giờ học.
5. Hướng dẫn về nhà (2’):

- Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài

- Đọc và xem trước bài 56 SGK
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BÀI 56: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ 
NGUỒN LỢI THUỶ SẢN
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản


- Biết được một số biện pháp bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
2.Kĩ năng:

         - Có kỷ năng bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản cho gia đình hoặc địa phương.

3.Thái độ:

- Có ý thức bảo vệ môi trường sống và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

II.Phương pháp:
         - Đặt và giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm.
III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu bổ sung.


- HS: Đọc SGK nghiên cứu bài.

IV. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức(1') :

2. Kiểm tra bài cũ(5'):
HS1: Em hãy nêu các phương pháp thu hoạch tôm, cá.

HS2: Tại sao phải bảo quản sản phẩm thuỷ sản? Nêu vài phương pháp mà em biết?

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1: Tìm hiểu ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản(11').

GV: tại sao phải bảo vệ môi trường?

HS: Trả lời

GV: Các thuỷ vực bị ô nhiễm do những nguồn nước thải nào?


	I. ý nghĩa

- Tác hại môi trường gây hậu quả sấu đối với thuỷ sản và con người, SV sống trong nước.

- Môi trường bị ô nhiếm do:

+ Nước thải giàu dinh dưỡng.

+ Nước thải công nghiệp, nông nghiệp


	HĐ2: Tìm hiểu một số biện pháp bảo vệ môi trường.(11')
GV: Người ta đã sử dụng những biện pháp gì để bảo vệ môi trường?

HS: Nghiên cưu trả lời

GV: Bổ sung, kết luận

GV: Nhà nước đã có những biện pháp gì để ngăn chặn nạn ô nhiễm?
HS: Trả lời
HĐ3. Tìm hiểu cách bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.(12')
GV: Nêu một số dấu hiệu tình hình nguồn lợi thuỷ sản đang bị đe doạ, hướng dẫn học sinh chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để thể hiện được hiện trạng nguồn lợi thuỷ sản trong nước.

HS: Hoạt động nhóm đại diện của từng nhóm nhận xét chéo

GV: Nhận xét, kết luận.

GV: Cho học sinh đọc sơ đồ hình 17 SGK

GV: Tập chung phân tích 4 nguyên nhân SGK

GV: Có nên dùng điện và thuốc nổ khai thác cá không? Vì sao?

HS: Trả lời

GV: ở địa phương em đang nuôi dưỡng những giống cá nào?

HS: Trả lời


	II. Một số biên pháp bảo vệ môi trường.

1.Các phương pháp sử lý nguồn nước.

a) Lắng ( lọc)
- Dùng hệ thống ao...

b) Dùng hoá chất dễ kiếm, dẻ tiền...

c) Khi nuôi tôm cá mà môi trường bị ô nhiễm:

- Ngừng cho ăn, tăng cường sục khí

- Tháo nước cũ và cho nước sạch vào

- Đánh bắt hết tôm cá và xử lý nguồn nước.

2. Quản lý:

- Ngăn cấm huỷ hoại các sinh vật đặc trưng.

- Quy định nồng độ tối đa của hoá chất

- Sử dụng phân hữa cơ đã ủ
III. Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

- Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản là một lĩnh vực có ý nghĩa to lớn...

- là yêu cầu cấp thiết trước mắt và lâu dài, là trách nhiệm của toàn dân.

1.Hiện trạng nguồn lợi thuỷ sản trong nước.

- Nước ngọt, Tuyệt chủng.

- Khai thác, giảm sút

- Số lượng, kinh tế. 

2.Nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường thuỷ sản.

- Khia thác với cường độ cao, mang tính huỷ diệt.

- Phá hoại rừng đầu nguồn.

- Đắp đập ngăn sông, xây dựng hồ chứa

- Ô nhiễm môi trường nước.

3.Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hợp lý.

- Tận dụng tối đa mặt nước nuôi thuỷ sản, kết hợp giữa các ngành áp dụng mô hình VAC – RVAC hợp lý.

- Cải tiến nâng cao biện pháp kỹ thuật

- Chọn cá lớn nhanh, hệ số thức ăn thấp

- Có biện pháp bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.


4. Củng cố(3').

GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.

GV: Hệ thống lại kiến thức nêu câu hỏi củng cố bài, nhận xét giờ học, đánh giá xếp loại.
5. Hướng dẫn về nhà (2)/:

- Về nhà học bài và trả lời câu hỏi cuối bài

- Đọc và xem trước phần III SGK
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